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cooperation, with particular emphasis on the Saemaul model village 

project as a rural development initiative. Based on document analysis 

and secondary data, the research demonstrates that the partnership has 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  06/8/2025 Trong hai thập kỷ qua, tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh 

Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã xây dựng quan hệ hợp tác cấp địa 

phương toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Bài báo phân tích tiến trình, 

kết quả và ý nghĩa của mối quan hệ này, đặc biệt tập trung vào mô 

hình làng kiểu mẫu Saemaul trong phát triển nông thôn. Trên cơ sở 

phân tích tài liệu và dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu chỉ ra rằng hợp tác 

đã mang lại nhiều thành tựu rõ rệt: thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, 

giảm nghèo nông thôn, mở rộng cơ hội giáo dục và giao lưu văn hóa. 

Đồng thời, mô hình còn góp phần nâng cao năng lực thể chế, cải 

thiện quản trị địa phương và phát huy vai trò cộng đồng. Kết quả 

nghiên cứu khẳng định mô hình Thái Nguyên - Gyeongsangbuk là 

minh chứng điển hình cho vai trò ngày càng lớn của hợp tác địa 

phương trong ngoại giao đa tầng và phát triển bền vững, đồng thời 

cung cấp bài học có thể nhân rộng cho các địa phương khác. Kết quả 

nghiên cứu đồng thời cũng đóng góp bằng chứng thực nghiệm và 

hiểu biết lý thuyết cho nghiên cứu về hợp tác địa phương. 
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hợp tác cấp địa phương 

giữa các quốc gia đang nổi lên như một xu hướng chiến lược trong quan hệ quốc tế hiện đại. 

Hình thức hợp tác này không chỉ cụ thể hóa các cam kết song phương mà còn góp phần thúc đẩy 

phát triển bền vững tại cấp cơ sở. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng đối ngoại địa phương 

đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy thương mại và xây dựng lòng tin giữa 

các quốc gia có nền văn hóa và lịch sử khác biệt [1] - [3]. 

Tại khu vực Đông Á, nơi tồn tại nhiều điểm tương đồng về văn hóa, truyền thống và hệ thống 

giá trị, hợp tác địa phương đang trở thành công cụ hiệu quả để làm sâu sắc quan hệ song phương 

và triển khai các mô hình phát triển phù hợp với đặc thù khu vực [4]. Đặc biệt, kinh nghiệm của 

Hàn Quốc với phong trào Saemaul Undong và khả năng vận dụng linh hoạt mô hình này trong 

hợp tác quốc tế đã được đánh giá là hình mẫu điển hình về hiện đại hóa nông thôn và nâng cao 

năng lực cộng đồng [5], [6]. 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng 

mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu 

nhân dân. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 2022 khi quan hệ song phương được nâng cấp 

thành “Đối tác chiến lược toàn diện”, qua đó mở rộng đáng kể không gian hợp tác giữa hai nước [7]. 

Trong khuôn khổ đó, hợp tác cấp địa phương giữa các tỉnh, thành phố đã phát triển mạnh mẽ cả về 

số lượng lẫn chất lượng, thể hiện qua hàng loạt chương trình cụ thể có tác động thực tiễn rõ nét [8]. 

Tỉnh Thái Nguyên, nằm ở trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, là địa phương có tiềm năng 

trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp và giáo dục. Trong khi đó, Gyeongsangbuk - một trong 

những tỉnh lớn thuộc khu vực Đông Nam Hàn Quốc - là cái nôi của phong trào Saemaul Undong, 

đồng thời là trung tâm văn hóa - lịch sử của quốc gia này. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, được thiết 

lập từ năm 2005, không chỉ mang ý nghĩa chiến lược trong quan hệ song phương mà còn thể hiện 

tinh thần chủ động, linh hoạt trong triển khai ngoại giao nhân dân và hợp tác phát triển địa phương. 

Mặc dù đã có một số nghiên cứu đề cập đến hợp tác địa phương trong khuôn khổ quan hệ Việt 

Nam - Hàn Quốc [9], [10], tuy nhiên các công trình này chủ yếu tập trung vào khía cạnh chính 

sách hoặc mô hình Saemaul nói chung, chưa đi sâu vào phân tích trường hợp cụ thể giữa Thái 

Nguyên và Gyeongsangbuk. Đồng thời, các nghiên cứu quốc tế cũng đã chỉ ra rằng hợp tác địa 

phương hiệu quả thường gắn liền với sự tương thích văn hóa, năng lực thể chế và khả năng nội 

địa hóa mô hình phát triển [11], [12]. 

Do đó, bài báo này được triển khai nhằm tổng kết các thành tựu nổi bật, phân tích ý nghĩa 

thực tiễn và lý luận của mô hình hợp tác giữa hai tỉnh, đặc biệt thông qua mô hình làng kiểu mẫu 

Saemaul. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, qua 

đó đóng góp thêm bằng chứng thực tiễn vào lý luận về vai trò của hợp tác địa phương trong bối 

cảnh ngoại giao đa tầng và phát triển bền vững. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp tiếp cận định tính, kết hợp giữa phân tích tài liệu thứ 

cấp và phân tích nội dung theo chủ đề. Phương pháp này phù hợp để tái hiện tiến trình hợp tác, hệ 

thống hóa chính sách và đánh giá tác động xã hội trong bối cảnh địa phương [13]. 

Nguồn dữ liệu chủ yếu được lấy từ: (i) báo cáo chính thức của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Thái Nguyên, chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk và các cơ quan nhà nước Việt Nam; (ii) các văn 

bản hợp tác song phương và biên bản ghi nhớ cấp địa phương; (iii) các công trình nghiên cứu học 

thuật, sách, bài báo khoa học liên quan đến phong trào Saemaul Undong, hợp tác địa phương và 

phát triển bền vững. 

Tiêu chí lựa chọn tài liệu gồm: độ tin cậy (nguồn chính thống, cơ quan công quyền, tạp chí 

khoa học uy tín), tính cập nhật (trong vòng 10 năm gần đây, ưu tiên dữ liệu 2015-2023), và mức 

độ liên quan trực tiếp đến hợp tác Thái Nguyên - Gyeongsangbuk. 

Nghiên cứu áp dụng phân tích theo chủ đề (thematic analysis) với 04 nhóm chủ đề chính: 
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(i) Thiết lập quan hệ và khuôn khổ thể chế. 

(ii) Phát triển nông thôn và mô hình Saemaul. 

(iii) Giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. 

(iv) Hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại. 

Quy trình gồm ba bước: (1) mã hóa dữ liệu từ các tài liệu; (2) phân loại thành nhóm chủ đề; (3) 

so sánh, đối chiếu với khung lý thuyết về ngoại giao địa phương và hợp tác đa tầng [14], [15]. 

Nghiên cứu chưa tiến hành khảo sát thực địa hoặc phỏng vấn sâu, nên mức độ phản ánh ý kiến 

cộng đồng còn hạn chế. Tuy nhiên, với mục tiêu tổng kết thực tiễn và đối chiếu chính sách, 

phương pháp hiện tại vẫn phù hợp và đảm bảo độ tin cậy khoa học. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Diễn tiến hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk 

Quan hệ hợp tác giữa Thái Nguyên (Việt Nam) và Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) được khởi 

động từ năm 2005, trên nền tảng đồng thuận về tầm quan trọng của hợp tác địa phương trong bối 

cảnh toàn cầu hóa. Giai đoạn đầu (2005 - 2012) tập trung xây dựng hành lang pháp lý và thiết lập 

mối quan hệ chính quyền song phương. Hoạt động chủ yếu trong giai đoạn này là trao đổi đoàn 

cấp cao, ký kết biên bản ghi nhớ và khảo sát tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông 

nghiệp và giáo dục. Đây là giai đoạn đặt nền móng thể chế cho mối quan hệ bền vững, đồng thời 

thể hiện vai trò chủ động của chính quyền cấp tỉnh trong việc mở rộng không gian đối ngoại. 

Giai đoạn mở rộng (2013 - 2020) đánh dấu bước chuyển từ hợp tác biểu tượng sang hợp tác thực 

chất, thông qua việc triển khai mô hình làng kiểu mẫu Saemaul tại huyện Phú Bình - một hình thức 

chuyển giao tri thức và phương pháp phát triển nông thôn từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Như được phân 

tích trong các nghiên cứu trước đó [9], mô hình này thể hiện năng lực nội địa hóa sáng kiến quốc tế 

của Thái Nguyên. Song song với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ nông thôn, và hỗ 

trợ kỹ thuật cũng được triển khai ở cấp cơ sở, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự tham gia đa chủ thể. 

Từ năm 2021 đến nay, quan hệ được nâng lên cấp “hợp tác đa tầng”, mở rộng theo chiều 

ngang đến cấp huyện - xã với các cặp địa phương như Định Hóa - Cheongdo, Sông Công - 

Mungyeong và Phổ Yên - Chilgok. Như Green đã phân tích [11], việc đa dạng hóa chủ thể tham 

gia là đặc trưng nổi bật của hợp tác địa phương trong ngoại giao đa trung tâm. Trong trường hợp 

Thái Nguyên - Gyeongsangbuk, các chủ thể trung gian như trường đại học, hợp tác xã, doanh 

nghiệp nhỏ và các tổ chức xã hội dân sự cũng bắt đầu đóng vai trò tích cực. Sự tham gia của họ 

giúp tăng tính bền vững, minh bạch và hiệu quả trong triển khai hợp tác thực địa. Bảng 1 tóm tắt 

một số mốc hợp tác tiêu biểu đã đạt được.  

Bảng 1. Các mốc hợp tác tiêu biểu giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk 

Năm Sự kiện hợp tác Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

2005 Ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị Thiết lập nền tảng thể chế cho quan hệ địa phương 

2013 
Triển khai mô hình làng kiểu mẫu Saemaul 

tại Phú Bình 
Chuyển giao mô hình phát triển nông thôn hiệu quả 

2014 Hợp tác cấp huyện: Định Hóa - Cheongdo 
Tăng cường tính thực tiễn và khả năng nhân rộng mô 

hình hợp tác 

2018 Sông Công - Mungyeong ký kết hợp tác 
Mở rộng sang lĩnh vực giáo dục, văn hóa và công 

nghiệp địa phương 

2019 Ký Biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác Củng cố khung pháp lý, hướng tới hợp tác đa lĩnh vực 

2023 Phổ Yên - Chilgok thiết lập quan hệ hữu nghị 
Thúc đẩy phát triển đô thị, giao lưu cộng đồng và kết 

nối doanh nghiệp 

2025 Kỷ niệm 20 năm hợp tác 
Tổng kết chặng đường phát triển, định hướng chiến 

lược mới 

Có thể thấy, tiến trình hợp tác không chỉ phản ánh sự mở rộng về phạm vi và lĩnh vực mà còn 

cho thấy sự trưởng thành về thể chế, từ mô hình hợp tác chính quyền truyền thống sang cấu trúc 

mạng lưới đa tầng giữa các bên liên quan. 
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3.2. Tác động kinh tế - xã hội tại Thái Nguyên 

3.2.1. Phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư 

Trong gần hai thập kỷ qua, hợp tác giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk đã trở thành kênh thúc 

đẩy quan trọng cho tiến trình công nghiệp hóa của tỉnh. Thái Nguyên vốn xuất phát điểm là một tỉnh 

trung du miền núi với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai khoáng, song từ sau khi thiết 

lập quan hệ với Gyeongsangbuk, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt từ Hàn Quốc, 

đã tăng trưởng nhanh chóng.  

Trong giai đoạn 2000-2012, cả tỉnh chỉ có 36 doanh nghiệp FDI được cấp phép với tổng vốn 

thực hiện 210 triệu USD. Tính đến cuối năm 2023, tỉnh đã thu hút hơn 110 dự án FDI từ Hàn 

Quốc, với tổng vốn đăng ký vượt 8 tỷ USD [16]. Trong đó, riêng Tổ hợp Samsung tại Thái 

Nguyên chiếm hơn 6 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động trực tiếp và hàng chục 

nghìn lao động gián tiếp trong các ngành phụ trợ.  

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2015-2023 đạt bình quân 15%/năm, cao gấp đôi 

mức trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc [17]. Sự hiện diện của các doanh nghiệp 

Hàn Quốc cũng kéo theo sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, với hơn 100 doanh 

nghiệp vệ tinh trong lĩnh vực linh kiện điện tử, bao bì, logistics. Đây là ví dụ điển hình cho “hiệu 

ứng lan tỏa công nghiệp” (industrial spillover), khi một dự án trọng điểm kéo theo cả mạng lưới 

doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuỗi cung ứng. 

Điểm nổi bật là hợp tác cấp địa phương tạo điều kiện cho môi trường đầu tư được điều chỉnh 

linh hoạt, với sự hỗ trợ từ cả chính quyền lẫn doanh nghiệp địa phương. Các chương trình kết nối 

cung - cầu, hội thảo xúc tiến đầu tư, và đào tạo lao động kỹ thuật cũng được triển khai bài bản. 

Ngoài lợi ích kinh tế trực tiếp, hợp tác công nghiệp còn giúp Thái Nguyên cải thiện môi trường 

đầu tư. Chính quyền tỉnh, học hỏi từ mô hình quản lý của Gyeongsangbuk, đã áp dụng nhiều cải 

cách thủ tục hành chính, như cơ chế “một cửa liên thông” cho nhà đầu tư, cắt giảm thời gian cấp 

phép trung bình từ 30 ngày xuống còn 15 ngày. Điều này góp phần nâng chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Nguyên lên nhóm khá trong cả nước. Như đã đề cập ở phần trước 

[11], đây là ví dụ cụ thể cho vai trò điều phối chiến lược của hợp tác địa phương trong điều tiết 

dòng vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

3.2.2. Phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul 

Việc triển khai mô hình làng kiểu mẫu Saemaul tại huyện Phú Bình không chỉ dừng ở việc tái 

thiết hạ tầng mà còn tập trung vào “chuyển đổi nhận thức” và nâng cao năng lực cộng đồng. 

Người dân được hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển hộ gia đình, tổ nhóm sản xuất, và tiếp cận 

mô hình tài chính vi mô. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Hàn Quốc, chính quyền địa phương 

cũng được tập huấn về quy trình quản lý dự án và giám sát cộng đồng - một yếu tố thường bị bỏ 

qua trong các mô hình viện trợ truyền thống. 

Theo báo cáo năm 2022 [18], tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực thực hiện mô hình giảm mạnh từ 12% 

(2015) xuống 3,8%, trong khi thu nhập bình quân hộ dân tăng 35%. Quan trọng hơn, các giá trị 

cốt lõi của phong trào Saemaul như tự lực, hợp tác, và cải tiến liên tục đã dần được nội hóa trong 

cộng đồng dân cư. Đây tiếp tục là minh chứng cụ thể cho triết lý phát triển cộng đồng của 

Saemaul Undong được trình bày trong các nghiên cứu trước đó [6]. Kết quả này cũng góp phần 

củng cố luận điểm rằng, hợp tác địa phương có thể là phương tiện chuyển giao mô hình phát triển 

bền vững một cách hiệu quả và linh hoạt hơn so với các kênh viện trợ quốc gia truyền thống. 

3.2.3. Hợp tác thương mại nông sản 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác với Gyeongsangbuk đã tạo điều kiện để Thái Nguyên 

thúc đẩy thương mại nông sản - đặc biệt là chè - vào thị trường Hàn Quốc. Sự hỗ trợ từ phía Hàn 

Quốc không chỉ là tài chính mà còn là chuyển giao công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và 

tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Các hợp tác xã chè như Tân Cương, Sông Cầu, Trà Lâm đã được 

nâng cấp hệ thống sơ chế, đóng gói, và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đạt chứng nhận Phân tích 
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Mối nguy và Kiểm soát Điểm tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), mở 

ra cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối của các tập đoàn Hàn Quốc. 

Giá trị xuất khẩu chè sang Hàn Quốc đạt hơn 12 triệu USD vào năm 2023, tăng gấp đôi so với năm 

2017. Ngoài ra, nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đã được đăng ký bảo hộ tại 6 quốc gia, trong đó 

có Hàn Quốc - khẳng định hiệu quả của hợp tác trong việc hỗ trợ địa phương vượt qua các rào cản kỹ 

thuật thương mại [19]. Đây là minh chứng điển hình cho “hiệu ứng bổ trợ thể chế” mà Liên minh các 

chính quyền địa phương toàn cầu (UCLG) từng phân tích [20] - trong đó hợp tác địa phương đóng vai 

trò như “bộ chuyển đổi thể chế” giúp cộng đồng dễ dàng hội nhập với thị trường quốc tế. 

3.2.4. Hợp tác giáo dục - đào tạo 

Bên cạnh kinh tế và nông nghiệp, giáo dục là một lĩnh vực hợp tác được duy trì thường xuyên 

và có chiều sâu. Quan hệ giữa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên và Đại học Giáo 

dục Daegu đã thiết lập mô hình trao đổi giảng viên - sinh viên hiệu quả, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo và hội nhập chương trình giảng dạy. Việc hơn 120 sinh viên Thái Nguyên đã tham 

gia chương trình học tập tại Hàn Quốc (2015 - 2023), cùng với 40 giảng viên Hàn Quốc giảng 

dạy tại Việt Nam, cho thấy tác động trực tiếp và bền vững [21]. 

Ngoài ra, các trường phổ thông tại Phổ Yên và Chilgok tổ chức nhiều hoạt động giao lưu học 

sinh, góp phần tăng cường hiểu biết liên văn hóa và xây dựng nền tảng ngoại giao nhân dân. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Phổ Yên, các hoạt động này đã thu hút sự tham gia tích cực 

của học sinh, giáo viên và phụ huynh hai bên, với nhiều chương trình mang tính thực tiễn cao 

như tuần lễ văn hóa Việt - Hàn, trao đổi thư từ và dạy tiếng Hàn trong trường phổ thông [22]. 

3.3. Tính phù hợp với định hướng quốc gia và quốc tế 

3.3.1. Định hướng quốc gia 

Mô hình hợp tác giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk là sự cụ thể hóa các chủ trương lớn 

của Đảng và Nhà nước Việt Nam về hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, cũng như phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững trên nền tảng tăng cường nội lực địa phương. Cụ thể, các chương trình 

hợp tác địa phương như vậy nằm trong định hướng của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 

4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế [23], và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, nhấn mạnh đến phát triển bền vững, chuyển đổi số, và đổi mới 

sáng tạo ở cấp địa phương [24]. 

Bên cạnh đó, các chương trình phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul cũng phù hợp với 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vốn khuyến khích mô hình làng 

kiểu mẫu, huy động cộng đồng và áp dụng các phương pháp phát triển có sự tham gia. Việc tiếp 

nhận mô hình từ Gyeongsangbuk và nội địa hóa thành công tại Phú Bình cho thấy khả năng “hòa 

hợp chính sách” giữa hai bên, đồng thời phản ánh năng lực thích ứng chính sách của chính quyền 

cấp tỉnh trong môi trường hợp tác quốc tế. 

Ngoài ra, mô hình hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk góp phần 

hiện thực hóa các định hướng của Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2030, đặc 

biệt là trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực có khả năng hội nhập. Những nội dung này cũng từng được đề cập trong các phân tích trước 

đó về vai trò của địa phương trong triển khai chính sách đối ngoại và phát triển bền vững [7], 

[25]. Do đó, có thể khẳng định rằng mô hình hợp tác giữa hai tỉnh không chỉ phù hợp với định 

hướng quốc gia, mà còn là minh chứng cho năng lực thực thi chính sách linh hoạt và sáng tạo của 

chính quyền địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

3.3.2. Bối cảnh quốc tế 

Trên phương diện quốc tế, hợp tác Thái Nguyên - Gyeongsangbuk hoàn toàn tương thích với 

xu hướng mới trong ngoại giao khu vực, đặc biệt là chiến lược “New Southern Policy” (NSP) và 

“New Southern Policy Plus” của Hàn Quốc. Trong các tài liệu chính sách của chính phủ Hàn 
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Quốc, NSP nhấn mạnh đến việc mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á trên nền tảng tôn 

trọng, phát triển bền vững và đồng hành cùng nhau - đặc biệt thông qua các kênh hợp tác địa 

phương, văn hóa và cộng đồng. Mối quan hệ giữa hai tỉnh có thể được xem là một ví dụ tiêu biểu 

của việc triển khai NSP ở cấp độ cơ sở. 

Ngoài ra, hợp tác cũng phù hợp với các mục tiêu toàn cầu trong khuôn khổ Chương trình nghị 

sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các mục tiêu phát triển bền vững 

(SDG) 11 (phát triển đô thị bền vững), SDG 17 (tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu), và SDG 4 

(giáo dục chất lượng). Với sự tham gia của nhiều bên liên quan - chính quyền, doanh nghiệp, 

trường đại học và cộng đồng - mối quan hệ này góp phần thể hiện nguyên tắc “hợp tác đa tác 

nhân” trong triển khai SDGs. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Liên minh các chính quyền địa phương toàn cầu (UCLG), các 

tỉnh - thành phố đang trở thành những chủ thể có vai trò ngày càng quan trọng trong hoạch định 

chính sách quốc tế, với năng lực tự chủ và khả năng phối hợp xuyên biên giới ngày càng cao 

[21]. Trong bối cảnh đó, mô hình hợp tác Thái Nguyên - Gyeongsangbuk không chỉ là một quan 

hệ song phương đơn lẻ, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của năng lực ngoại giao địa 

phương, góp phần định hình lại cấu trúc quan hệ quốc tế theo hướng mở rộng từ “trung ương - 

trung ương” sang “địa phương - địa phương”. 

3.4. Đánh giá tổng thể mô hình hợp tác 

Mô hình hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk, sau gần hai thập kỷ triển 

khai, đã cho thấy tính hiệu quả, bền vững và thích ứng cao trong môi trường hợp tác khu vực. 

Điểm nổi bật nhất của mô hình này là sự kết hợp hài hòa giữa bốn trụ cột chính: chính quyền, 

doanh nghiệp, cộng đồng, và học thuật - tạo nên một mạng lưới đối tác đa tầng (multi-level 

partnership) có tính linh hoạt cao trong vận hành và điều phối - với luồng tương tác bao gồm: thể 

chế, nguồn lực, tri thức và lợi ích (Hình 1). 

Trên phương diện thể chế, mô hình đã chuyển từ hình thức hợp tác mang tính biểu tượng sang 

hợp tác thực chất, dựa trên nền tảng thể chế linh hoạt, có khả năng tự điều chỉnh theo bối cảnh. 

Các thỏa thuận hợp tác được duy trì và cập nhật định kỳ; cơ chế trao đổi thông tin giữa hai bên 

được vận hành hiệu quả thông qua kênh ngoại giao nhân dân, kênh chuyên môn và các hội nghị 

cấp địa phương. Quan trọng hơn, chính quyền địa phương hai bên đã cho thấy sự chủ động trong 

quản trị đối ngoại, không chỉ dừng lại ở vai trò thực thi mà còn tham gia vào quá trình đồng thiết 

kế chính sách hợp tác. 

Về mặt kinh tế - xã hội, mô hình hợp tác đã mang lại tác động tích cực rõ nét. Sự gia tăng đầu tư 

Hàn Quốc tại Thái Nguyên, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, đã góp phần chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng hiện đại hóa và hội nhập. Trong nông nghiệp, mô hình làng 

kiểu mẫu Saemaul không chỉ nâng cao thu nhập và giảm nghèo mà còn làm thay đổi tư duy phát 

triển của cộng đồng nông thôn - từ phụ thuộc sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác. Hợp tác trong 

giáo dục và văn hóa cũng đã để lại dấu ấn, đặc biệt trong việc hình thành các thế hệ sinh viên, giáo 

viên và cán bộ trẻ có hiểu biết liên văn hóa và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. 

Từ góc độ lý luận, mô hình Thái Nguyên - Gyeongsangbuk thể hiện rõ sự vận hành của ngoại 

giao địa phương trong khuôn khổ ngoại giao đa tầng (multi-level diplomacy). Mô hình này cũng 

minh chứng cho khả năng nội địa hóa các mô hình phát triển quốc tế, như Saemaul Undong, 

thông qua sự thích ứng với điều kiện văn hóa, xã hội và thể chế của địa phương tiếp nhận. Hơn 

nữa, thành công của mô hình góp phần bổ sung thực chứng cho các lý thuyết về hợp tác liên vùng 

(inter-local cooperation), vốn nhấn mạnh rằng các mối quan hệ giữa các địa phương không chỉ là 

phần nối dài của chính sách trung ương, mà còn là không gian chính sách độc lập có khả năng 

định hình ảnh hưởng riêng. Như Green đã phân tích trong nghiên cứu trước đó [11], ngoại giao 

địa phương và quản trị đa tầng chính là nền tảng thể chế để điều đó trở thành hiện thực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, mô hình hợp tác này cũng đặt ra một số vấn 

đề cần tiếp tục nghiên cứu và cải thiện. Đó là sự thiếu đồng đều về năng lực giữa các đơn vị cấp 
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huyện - xã, khả năng huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, và sự cần thiết phải xây dựng hệ 

thống theo dõi - đánh giá dài hạn để đo lường hiệu quả hợp tác một cách toàn diện. Ngoài ra, để 

đảm bảo tính bền vững, cần tăng cường cơ chế phản hồi từ cộng đồng hưởng lợi, đồng thời thiết 

lập các diễn đàn định kỳ để tổng kết, điều chỉnh và mở rộng hợp tác theo chiều sâu. 

Tóm lại, mô hình hợp tác giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk có thể được xem như một 

điển hình tích cực, có khả năng nhân rộng và điều chỉnh cho các cặp địa phương khác trong khu 

vực. Thành công của mô hình này không chỉ nằm ở các chỉ số phát triển, mà còn ở việc nâng cao 

năng lực thể chế, phát triển văn hóa hợp tác, và tạo dựng lòng tin xuyên biên giới - những yếu tố 

nền tảng cho phát triển bền vững trong thế kỷ 21. 

 
Hình 1. Cấu trúc mạng lưới hợp tác đa tầng giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk  

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Sau gần hai thập kỷ triển khai, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh 

Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển nông thôn, 

công nghiệp, thương mại đến giáo dục và giao lưu văn hóa. Mô hình làng kiểu mẫu Saemaul tại 

Thái Nguyên không chỉ là minh chứng cho sự chuyển giao mô hình phát triển nông thôn hiệu 

quả, mà còn thể hiện khả năng nội địa hóa linh hoạt trong bối cảnh địa phương. 

Về mặt lý luận, nghiên cứu khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác địa phương 

trong cấu trúc đối ngoại đa tầng hiện nay. Hợp tác giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk cho thấy 

rằng các chủ thể cấp tỉnh có thể thiết lập quan hệ hợp tác ổn định, hiệu quả và có chiều sâu, góp 

phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường hiểu biết liên văn hóa. Mô 

hình này cung cấp bằng chứng thực tiễn cho khả năng mở rộng và nhân rộng các quan hệ đối tác 

địa phương trong khu vực. 

4.2. Kiến nghị 

4.2.1. Đối với tỉnh Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên cần củng cố hệ thống thể chế và huy động nguồn lực phục vụ hợp tác quốc 

tế, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và công nghiệp 

phụ trợ. Bên cạnh đó, tỉnh nên xây dựng kế hoạch hợp tác trung hạn với tỉnh Gyeongsangbuk cho 

giai đoạn 2025-2030, trong đó tích hợp các yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền 

vững. Ngoài ra, việc đào tạo cán bộ cấp cơ sở về quản trị hợp tác quốc tế cần được đẩy mạnh nhằm 

tăng cường năng lực thực thi, giám sát và đánh giá các chương trình hợp tác. 
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4.2.2. Đối với tỉnh Gyeongsangbuk 

Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk cần mở rộng phạm vi hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các 

lĩnh vực như phát triển nông thôn, đổi mới công nghệ và giáo dục cộng đồng tại Thái Nguyên. 

Đồng thời, tỉnh nên tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đầu tư 

vào Thái Nguyên, qua đó thúc đẩy hình thành mạng lưới sản xuất và dịch vụ song phương. Ngoài 

ra, việc phát triển các chương trình giao lưu văn hóa - giáo dục có tính thiết thực và lâu dài sẽ góp 

phần củng cố nền tảng ngoại giao nhân dân và tăng cường sự gắn kết giữa hai địa phương. 

4.2.3. Đối với chính phủ hai nước 

Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cần tăng cường cơ chế hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy các mô 

hình hợp tác địa phương hiệu quả, coi đây là một bộ phận hữu cơ trong chiến lược hợp tác song 

phương. Hai chính phủ cũng nên đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và tạo hành lang thuận lợi cho 

các hoạt động đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân, từ đó tháo gỡ các rào cản còn tồn tại và 

khuyến khích sự phát triển của hợp tác địa phương. 

4.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Để hoàn thiện cơ sở khoa học và mở rộng khả năng ứng dụng, các nghiên cứu tiếp theo nên 

tập trung vào việc khảo sát thực địa và thu thập dữ liệu định lượng nhằm đánh giá hiệu quả hợp 

tác từ góc nhìn cộng đồng. Đồng thời, cần so sánh mô hình hợp tác Thái Nguyên - 

Gyeongsangbuk với các mô hình tương tự trong khu vực để xác định các yếu tố thành công, hạn 

chế, và khả năng nhân rộng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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